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I. Một số vấn đề học sinh ôn tập:



Câu 1: Nêu các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống? Nêu nội dung học thuyết tế bào? 
Câu 2: Nêu các đặc điểm chung của thế giới sống? Cho ví dụ từng đặc điểm ? 
Câu 3: Khái niệm giới trong sinh học? Hệ thống phân loại 5 giới? Đặc điểm chính của mỗi giới? Các cấp phân loại theo thứ tự nhỏ dần? 
Câu 4: Các nguyên tố hóa học trong cơ thể sinh vật được chia thành mấy nhóm? Nêu vai trò của từng nhóm (Nguyên tố vi lượng và nguyên tố đại lượng)?
Câu 5: Nêu cấu trúc và vai trò của nước đối với tế bào? 
Câu 6: Cacbohidrat là gi? Kể tên các loại Cacbohdrat? Nêu vai trò của Cacbohdrat? 
Câu 7: Kể tên các loại lipit? Vai trò từng loại lipit? 
Câu 8: Protein là gì? Đơn phân của protein? các axit anim liên kết với nhau bằng liên kết gì ? Vai trò của protein? 
Câu 9: Axit nucleic gồm mấy loại? Tìm thấy ở đâu là chủ yếu? 
Câu 10: Cấu trúc và chức năng của ADN? 
Câu 11: Cấu trúc và chức năng của từng loại ARN? 
Câu 12: Phân biệt ADN và ARN? 
Câu 13: Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân sơ? Trình bày cấu trúc và chức năng của (Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân) của tế bào nhân sơ? 
Câu 14: Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân thực? Trình bày cấu trúc và chức năng của nhân tế bào, lưới nội chất, bộ máy gôngi, riboxom, ti thể, lạp thể, màng sinh chất? 
Câu 15 : So sánh ti thể và lạp thể? 
Câu 16: So sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực? 
Câu 17: Trình bày phương thức vận chuyển các chất qua màng (thụ động, chủ động)? Phân biệt vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động? 
Câu 18: So  sánh nhập bào và xuất bào? 
Câu 19: Trình bày cấu trúc và chức năng của ATP? Chuyển hóa vật chất là gì? Bao gồm những quá trình nào? 
Câu 20: Enzim là gì? Cấu trúc của enzim? Cơ chế hoạt động của enzim? Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim? Thế nào là ức chế ngược?
II. Một số câu hỏi trắc nghiệm học sinh tham khảo:

Câu 1. Tế bào được xem là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì:

A. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào.    




B. Tế bào có 3 bộ phận quan trọng là: Màng, tế bào chất và nhân.

C. Tế bào có các đặc điểm đặc trưng của sự sống.

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 2. Tổ chức  sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?

A. Quần thể




B. Quần  xã 

C. Cơ thể




D. Hệ sinh thái
Câu 3. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan ?

A. Tim





B. Phổi 

C. Ribôxôm




           D. Não  bộ

Câu 4. ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì:

A. Có các liên kết phôtphat cao năng.  




B. Các liên kết phôtphat cao năng của nó rất dễ hình thành nhưng không dễ phá vỡ. 

C. Nó dễ dàng thu được từ môi trường ngoài của cơ thể. 

D. Nó vô cùng bền vững.
Câu 5. Nước rất quan trọng với sự sống vì:

A. Chiếm tỉ lệ lớn từ 50% - 90%. 






B. Là dung môi hòa tan các chất, môi trường khuếch tán và các phản ứng sinh hóa…   

C. Làm tăng trọng lượng cơ thể.

D. Thoát hơi nước để tỏa nhiệt.

Câu 6. Năng lượng là:

A. Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công. 


B. Sản phẩm các hoạt động trong tự nhiên ( gió, nước chảy...).

C. Sản phẩm của sự chiếu sáng từ các nguồn sáng( Mặt trời, lửa...)

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 7.  Thế giới sống được sắp xếp theo thứ bậc là:

A. Từ thấp đến cao.            

B. Cấp cao hơn phân bố rộng hơn cấp thấp.

C. Cấp cao hơn có tất cả các đặc tính của cấp thấp hơn và có đặc tính nổi trội mà cấp thấp không có.

D. Cả A và C đúng.

Câu 8. Tập hợp các giới gồm toàn sinh vật nhân thực là:

A. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

B. Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

C. Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

D. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

Câu 9. Điểm khác nhau cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật là:

A. Giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng có khả năng quang hợp, giới Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng.
B. Giới Thực vật gồm những sinh vật phần lớn sống cố định, cảm ứng chậm. Giới Động vật gồm những sinh vật phản ứng nhanh và có khả năng di chuyển.
C. Giới Thực vật gồm 4 ngành chính, giới Động vật gồm 7 ngành chính. 



D. Cả A và B đúng.

A. Câu 10. Đơn vị phân loại cao nhất trong sinh giới là:
B. Loài       

B. Ngành      

C. Bộ      

D. Giới

Câu 11. Phương thức dinh dưỡng của nấm là:

A. Hoại sinh

B. Kí sinh 

C. Cộng sinh 

D. Cả A, B, C đúng.
Câu 12. Trong cơ thể, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là:

 A.Tế bào bạch cầu

 B. Tế bào hồng cầu

C. Tế bào cơ
       D.  Tế bào biểu bì.

Câu 13.  Điểm khác nhau giữa các đơn phân của ADN là:

A. Số nhóm - OH trong đường đêôxiribôzơ

B. Bazơ nitơ



C. Nhóm phôtphat





D. Đường đêôxiribôzơ
Câu 14. Cácbonhiđrat có chức năng chính là:

A. Chất dự trữ và sinh ra năng lượng


B. Chất tạo hình và chất xúc tác 

C. Chất cấu tạo và sinh ra năng lượng


D. Cả A, B và C đều  đúng

Câu 15. Hầu  hết các tính chất khác thường của nước được gây ra bởi:

A. Tính phân cực: mang điện tích dương ở hiđrô và âm ở ôxi 
B. 1 ôxy liên kết với 2 hiđrô 
C. Các phân tử nước liên kết với nhau tạo thành dòng nước 
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 16. Con người sẽ bị bướu cổ khi thiếu nguyên tố:

A. Nguyên tố đại lượng iôt


 
B. Nguyên tố sắt.

C. Nguyên tố vi lượng iôt



D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 17. Mỗi phân tử mỡ được hình thành là do:

A. 1 loại rượu 3 cacbon và 2 xit béo

B. 1 phân tử glixêron và 3 axit béo


C. 1 loại rượu 3 cacbon và 5 xit béo

D. 1 phân tử glixêron và 4 axit béo
Câu 18. Chỉ có 4 loại nuclêôtit mà sinh vật vô cùng đa dạng và phong phú là:

A. Do ADN của chúng khác nhau 




B. Do ARN của chúng khác nhau

C. Do số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các nuclêôtit trong ADN khác nhau 

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 19. Đơn phân cấu tạo nên Prôtêin là:

 A. Axit amin           B. Nuclêôtit              C. Glucôzơ                D. Ribôxôm

Câu 20. Các axit amin trong chuỗi pôlipeptit liên kết với nhau bằng:

A. Liên kết hiđrô
B. Liên kết peptit 
  C.Liên kết cộng hóa trị
   D.Liên kết đôi
Câu 21. Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là:

A. Tham gia vào quá trình phân bào





B. Bảo vệ và giữ hình dạng tế bào ổn định


C. Thực hiện quá trình hô hấp





D. Tham gia duy trì áp suất thẩm thấu.

Câu 22. Những loại nào sau đây là đường đôi?

A. Mantôzơ, lactôzơ, saccarôzơ.    



B. Glicôgen, lactôzơ.

C. Xenlulôzơ, saccarôzơ, glicôgen.



D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 23. Cấu trúc của lục lạp là:

A. Có màng kép và thường có hình bầu dục.            

         

B. Giữa màng và chất nền có hệ thống mạng lưới dẫn truyền các chất. 

C. Khối cơ chất không màu( chất nền-strôma) và các hạt nhỏ (grana).

D. Cả A và C  đúng.
Câu 24. Chức năng của nhân tế bào là:

A. Lưu giữ vật chất di truyền.
B. Tham gia vào cấu trúc của các bào quan quan trọng

C. Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

D. Cả A và C đúng.

Câu 25. Chuyển hóa năng lượng là:

A. Sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống.

B. Sự biến đổi từ động năng – thế năng – cơ năng – nhiệt năng.

C. Sự biến đổi năng lượng trong chuõi thức ăn và lưới thức ăn.

D. Cả A, B và C đúng.

Câu 26. Đặc điểm cấu tạo có ở giới thực vật mà không có ở giới nấm là :

A. Tế bào có thành xenlulôzơ và chứa nhiều lục lạp        B. Cơ thể đa bào 

C. Tế bào có nhân chuẩn                             D. Tế bào có thành phần là chất kitin
Câu 27. Đặc  điểm cấu tạo nào sau đây là của động vật?

A. Có cơ quan dinh dưỡng                    B.  Có  cơ  quan  sinh sản

C. Có  cơ quan  gắn chặt cơ thể vào môi trường sống                D.  Có cơ quan thần  kinh
Câu 28. Có  khoảng bao nhiêu  nguyên tố hoá học cần thiết cấu thành các cơ thể sống?

A. 25            
B. 35
                  C. 45
                  D. 55
Câu 29. Giữa các nuclêôtit trên 2  mạch  của phân tử ADN có :

A. G liên kết  với X  bằng 2 liên kết  hiđrô     B. A liên kết  với T  bằng 3 liên kết  hiđrô

C. Các  liên kết  hidrô theo nguyên tắc  bổ  sung         D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 30. Phát biểu sau đây có nội dung đúng là :

A. Enzim là một chất xúc tác sinh học 

B. Enzim được cấu tạo từ các đisaccrit

C. Enzim sẽ lại biến đổi khi tham gia vào phản ứng 

D. Ở động vật, Enzim do các tuyến nội tiết tiết ra
------------Hết------------
